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TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE  
@THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG 

 

 

                  PHỤ LỤC 1 
 

BIỂU PHÍ CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ 
 
 

PHÍ BẮT BUỘC 
 
Phí kiểm tra đầu vào   : 2.640.000 VNĐ / học sinh (từ Lớp 1 trở lên) 
 
Phí ghi danh  : 8.600.000 VNĐ / học sinh 
 
Phí đặt cọc  : 8.000.000 VNĐ / học sinh 
    
Học phí    : 

 

 
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN HỌC PHÍ 

 

 
 
 

Khối lớp 

 
Thanh toán 

theo năm học 
(Giảm 10%) 

 
Thanh toán 30 
ngày trước khi 

nhập học 
 

VNĐ 

 
Thanh toán theo học phần 

 
Thanh toán 30 ngày trước khi nhập học và 14 ngày 

trước ngày học cuối cùng của học phần hiện tại 

 

Học phần 1 
(35%) 

VNĐ 

 

Học phần 2 
(25%) 

VNĐ 

 

Học phần 3 
(25%) 

VNĐ 

 

Học phần 4 
(15%) 

VNĐ 
 

Lớp Dự bị Tiểu 
học 

167.577.000 64.517.000 46.084.000 46.084.000 27.650.000 

 

Lớp 1 – Lớp 3 193.444.000 74.476.000 53.197,000 53.197.000 31.919.000 
 

Lớp 4 – Lớp 5 194.348.000 74.824.000 53.446.000 53.446.000 32.067.000 

 

Lớp 6 – Lớp 7 220.163.000 84.763.000 60.545.000 60.545.000 36.327.000 

 

Lớp 8 – Lớp 9 220.163.000 84.763.000 60.545.000 60.545.000 36.327.000 
 

* Học phí và các khoản phí khác có thể được thay đổi theo quyết định của Ban Giám 
Đốc KinderWorld. 
(Biểu phí từ lớp 1 đến lớp 9 đã bao gồm học phí của Chương Trình Giáo Dục Việt Nam 
do trường Tiểu Học và THCS Thế Giới Trẻ Em cung cấp.) 
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Phí bảo hiểm cho học sinh : Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để có thông tin chi tiết 
 
Phí đồng phục   : Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để có thông tin chi tiết 
 
Phí sách vở, chương trình học trực tuyến: Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để có 

thông tin chi tiết 

 
CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC 
 
Tiền ăn   : Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để có thông tin chi tiết. 
 
Chương trình ngoại khóa 
Tiếng Anh tăng cường (ESL)   : 38.700.000 VNĐ / năm 
(5 buổi / tuần)     9.675.000 VNĐ / học phần 
 
Tiếng Hoa (3 buổi / tuần)   : Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để có thông tin chi tiết. 
 
Tiếng Việt (3 buổi / tuần)  : Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để có thông tin chi tiết. 
 
Phí đưa đón   : Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để có thông tin chi tiết. 
 
 
Các khoản phí phát sinh khác: 
Phụ huynh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản phí khác có thể phát sinh trong suốt 
năm học và chưa được liệt kê trong Biểu Phí như phí thăm quan, dã ngoại, dụng cụ và trang 
thiết bị học tập khác. 
 
LƯU Ý: 
 

Phụ huynh thanh toán phí qua phương thức chuyển khoản, vui lòng thanh toán tới tài khoản:  
(Vui lòng ghi rõ tên học sinh khi thanh toán) 
 
Tên Tài Khoản        : CÔNG TY CỔ PHẦN KINDERWORLD VIETNAM – Chi nhánh Thành  
  Phố Mới Bình Dương  
Số tài khoản VNĐ   : 5034767-001 
Số tài khoản Đôla Mỹ : 5034767-002  
Tên ngân hàng       : Indovina Bank – Chi nhánh Bình Dương  
Địa chỉ ngân hàng  : 22 Đường Độc Lập, Khu Công Nghiệp Sóng Thần, Tỉnh Bình Dương 

Mã số Swift : IABBVNVX 

 


